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Thời gian làm bài: 150 phút

 (Đề này gồm 5 bài trong 01 trang)


Bài 1: (2 điểm )
Lúc 6giờ, An khởi hành từ A đến gặp Lành tại B dự định vào lúc 8 giờ 30 phút. Nhưng đến 8 giờ, An được biết Lành bắt đầu đi theo đường vòng từ B để đến C với vận tốc bằng 3,25 lần vận tốc của An. Ngay lúc đó An tăng tốc thêm 1km/h và khi tới B, An đã đi theo đường tắt thẳng đến C chỉ dài bằng 
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 quãng đường mà Lành đi từ B đến C (hình 1), do đó An và Lành đến C cùng một lúc. Nếu Lành cũng đi theo đường tắt như An thì Lành đến B trước An 2 giờ. Tính vận tốc lúc đầu của An. 

Bài 2: (2,5 điểm )
Cho mạch điện như hình 2. Biết U = 9V, r = 1Ω, biến trở MN có điện trở lớn nhất RMN = 10Ω, điện trở R1 = 1Ω, dây dẫn và ampe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có điện trở vô cùng lớn.

a)  Khi con chạy C ở chính giữa biến trở MN. Tính số chỉ trên vôn kế và ampe kế.

b) Xác định vị trí của con chạy C để công suất trên toàn biến trở là lớn nhất. Tính công suất này.

Bài 3: (1,5 điểm )
Trong một bình chứa 10lít nước và 5kg nước đá ở nhiệt độ nước đá đang tan. Người ta thả vào bình một lượng bột nhôm ở nhiệt độ 5270C thì nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 1000C, có 100g nước hóa hơi và hiệu suất của sự truyền nhiệt bằng 90% (hao phí do tỏa nhiệt ra môi trường và làm bình nóng lên). Xác định lượng nhôm đã thả vào bình. 

Biết rằng để 1kg nước nóng chảy hết ở nhiệt độ nóng chảy cần cung cấp một nhiệt lượng     ( = 340000J và 1kg nước hóa hơi hết ở điểm sôi cần một nhiệt lượng L = 2260000J. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4180J/kg.K và của nhôm là 880J/kg.K. Bỏ qua sự bay hơi của nước trước khi sôi.
Bài 4 : (2,5 điểm )
Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 8cm, cách quang tâm O một khoảng bằng 12cm. Bây giờ dịch chuyển thấu kính xuống phía dưới với vận tốc v = 1m/s theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính một đoạn OO1.
 a) Trình bày cách vẽ và vẽ các ảnh của S qua thấu kính trên cùng một hình vẽ.
 b) Hỏi ảnh của nguồn sáng dịch chuyển với vận tốc bằng bao nhiêu? 

Cho nguồn sáng được giữ cố định và vị trí ban đầu của thấu kính là O.
Bài 5: (1,5 điểm )
Một bình thông nhau có hai nhánh giống nhau chứa nước. Người ta thả một quả cầu đặc làm bằng chất có khối lượng riêng Dv= 0,8g/cm3 và có thể tích V=100cm3 vào một nhánh. Mực nước trong bình lúc này ở chính giữa quả cầu.

a) Tính độ lớn áp lực của quả cầu lên đáy bình.

b) Hỏi đã có bao nhiêu khối lượng nước chảy sang nhánh kia trong quá trình này ?
c) Nếu quả cầu trên bằng nước đá thì khi tan hết sẽ có bao nhiêu gam nước chảy sang nhánh kia.

Biết khối lượng riêng của nước là Dn= 1g/cm3; của nước đá là 
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= 0,9g/cm3
-----------------Hết-----------------
Họ và tên thí sinh: ……………………………….  
Số báo danh: ……………..
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